
 

 

TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

 CỤC THỐNG KÊ TỈNH TUYÊN QUANG 

Số: 103 /HD-CTK 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Tuyên Quang, ngày 26 tháng 4 năm 2023 

 

HƯỚNG DẪN 

Quy trình thu thập, tổng hợp và tính toán Tiêu chí về Thu nhập bình  

quân đầu người áp dụng đối với Thôn nông thôn mới và Thôn nông thôn 

mới kiểu mẫu tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025 

  

 

Thực hiện Văn bản số 06/BCĐ-VPĐP ngày 09/9/2022 của Ban Chỉ đạo các 

Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025;  

Căn cứ Quyết định số 1245/QĐ-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư về việc “Công bố các chỉ tiêu về Hợp tác xã và Khu công 

nghiệp và ban hành quy trình thu thập, tổng hợp và tính toán tiêu chí về thu nhập 

thuộc Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025”;  

Căn cứ Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 05/8/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Bộ tiêu chí Thôn nông thôn mới và Bộ tiêu chí 

Thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-

2025. 

Cục Thống kê hướng dẫn Quy trình thu thập, tổng hợp và tính toán Tiêu chí 

về Thu nhập bình quân đầu người/năm đối với Thôn nông thôn mới và Thôn nông 

thôn mới kiểu mẫu với nội dung như sau: 

1. Yêu cầu chung 

Việc thu thập, tổng hợp và tính toán thu nhập bình quân đầu người/năm 

trong Bộ tiêu chí về thôn nông thôn mới và Bộ tiêu chí về thôn nông thôn mới kiểu 

mẫu tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025 cần đáp ứng các yêu cầu: 

- Thực hiện theo đ ng chuyên môn, nghiệp vụ được ngành thống kê quy 

định thống nh t và đảm bảo tính khả thi trong quá trình triển khai thực hiện; 

- Thu thập, tổng hợp và công bố tiêu chí về thu nhập đảm bảo độ tin cậy, 

phản ánh xác thực thu nhập của nhân kh u thực tế thường tr  trên địa bàn thôn; 

- Kết quả tính toán và tổng hợp tiêu chí về thu nhập không xung đột với các 

kết quả khác do ngành Thống kê thực hiện và công bố  

2. Các khái ni m 

2.1. Thu nhập  ình qu n đầu người n m trên đ a  àn thôn 

Thu nhập bình quân đầu người/năm trên địa bàn thôn được tính b ng tổng 

thu nhập của toàn bộ các hộ trên địa bàn thôn chia cho tổng số nhân kh u thực tế 

thường tr  trên địa bàn thôn trong năm báo cáo  
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2.2. Thu nhập của hộ 

Thu nhập của hộ  à toàn bộ các khoản thu nhập mà các thành viên của hộ 

nhận được trong trong năm báo cáo, bao g m: 

(1) Thu nhập từ tiền  ương, tiền công và thu nhập từ sản xu t kinh doanh, 

bao g m:  

- Thu nhập từ tiền  ương, tiền công và các khoản có tính ch t như tiền  ương, 

tiền công (phụ c p, thưởng,…); 

- Lương hưu và trợ c p th t nghiệp, thôi việc một  ần; 

- Thu nhập từ sản xu t kinh doanh: thu nhập từ hoạt động nông,  âm, thủy 

sản và hoạt động phi nông,  âm, thủy sản;  ợi nhuận từ  àm chủ hoặc tham gia làm 

chủ doanh nghiệp/HTX/Cơ sở kinh doanh cá thể   

(2) Thu nhập khác, bao g m: 

- Thu nhập từ sở hữu tài sản, đầu tư tài chính, bao g m: thu nhập từ cho thuê 

nhà cửa/đ t đai/tài sản,  ãi gửi tiết kiệm, cổ tức; 

- Thu nhập từ chuyển nhượng, bao g m: thu nhập từ các khoản trợ c p, từ 

kiều hối, từ quà cho/biếu/tặng, ... 

- Thu nhập khác: các khoản thu nhập  àm tăng thu nhập chưa kể trên như 

tr ng xổ số, vui chơi có thưởng  

Lưu ý: các khoản thu không được tính vào thu nhập g m: tiền r t tiết kiệm, 

thu nợ, bán tài sản (nhà, đ t, tài sản khác,   ), khoản vay nợ, tạm ứng và các khoản 

chuyển nhượng vốn do  iên doanh,  iên kết trong sản xu t, kinh doanh, b i thường 

đ t do giải tỏa  

2.3. Hộ 

Hộ bao g m một người ăn riêng, ở riêng hoặc một nhóm người ăn chung và 

ở chung. Đối với hộ có từ 02 người trở  ên, các thành viên trong hộ có thể có hay 

không có quỹ thu chi chung; có hoặc không có mối quan hệ ruột thịt, hôn nhân hay 

nuôi dưỡng; hoặc kết hợp cả hai  

Chủ hộ  à một thành viên trong hộ, am hiểu thông tin của các thành viên 

khác, được các thành viên khác thừa nhận  Chủ hộ có thể trùng hoặc không trùng 

với chủ hộ được ghi trong sổ hộ kh u do ngành Công an c p  

2.4. Nh n khẩu thực tế thường trú 

Nhân kh u thực tế thường tr  (viết g n  à NKTTTT)  à những người thực tế 

thường xuyên ăn ở tại hộ tính đến thời điểm điều tra đã được từ 06 tháng trở  ên và 

những người mới chuyển đến dưới 06 tháng nhưng xác định sẽ ăn, ở ổn định tại 

hộ, trẻ em mới sinh trước thời điểm điều tra và những người tạm vắng, không phân 

biệt h  có hay không có hộ kh u thường tr  (quy định thống nh t theo Tổng Điều 

Công thức:   

Thu nhập bình quân đầu  

người/năm trên địa bàn thôn   

  
Tổng thu nhập của các hộ mẫu trên  

địa bàn thôn trong năm   
=     

  
Tổng số nhân kh u thực tế thường tr    
các hộ mẫu của thôn trong năm   
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tra Dân số và Nhà ở 2019)  Những trường hợp sau đây được xác định  à NKTTTT 

tại hộ:  

(1) Những người thực tế thường xuyên ăn, ở tại hộ từ 06 tháng trở  ên tính 

đến thời điểm điều tra, không phân biệt h  có hay không có hộ kh u thường tr ; 

những người tuy đã có gi y tờ di chuyển (gi y g i nhập ngũ, gi y chiêu sinh, quyết 

định tuyển dụng, thuyên chuyển công tác,   ) nhưng đến thời điểm điều tra h  vẫn 

chưa rời khỏi hộ để đến nơi ở mới  

(2) Những người mới đến hộ chưa được 06 tháng nhưng xác định sẽ ăn, ở ổn 

định như trẻ em mới sinh, những người đã rời hẳn nơi ở cũ đến ở ổn định tại hộ  

(3) Những người  âu nay vẫn thường xuyên ăn, ở tại hộ nhưng tại thời điểm 

điều tra h  tạm vắng như người đi nghỉ hè, nghỉ  ễ, đi công tác, đi du  ịch, dự  ớp b i 

dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn, đi chữa bệnh, v v…; người đang bị tạm giữ; người rời 

gia đình đi  àm ăn ở nơi khác tính đến thời điểm điều tra chưa đủ 6 tháng  

3. Phạm vi khảo sát, thời gian và thời kỳ thu thập thông tin 

- Phạm vi khảo sát: Khảo sát thu thập thông tin trên địa bàn thôn để tính 

toán kết quả tiêu chí về thu nhập trong Bộ tiêu chí về thôn nông thôn mới và Bộ 

tiêu chí về thôn nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 

2025. 

- Thời gian thu thập thông tin: Từ ngày 01 tháng 7 đến hết ngày 20 tháng 7 

năm báo cáo  

- Thời k  thu thập thông tin: Thông tin được thu thập trong thời k  12 tháng 

qua kể từ thời điểm thu thập (điều tra)  

4. Phư ng pháp và nội dung thu thập thông tin  

Khảo sát được tiến hành điều tra ch n mẫu và áp dụng phương pháp phỏng 

v n trực tiếp   

Trường hợp địa phương đảm bảo được ngu n ngân sách để tiến hành thu 

thập thông tin của toàn bộ các hộ trên địa bàn thôn thì sẽ không thực hiện các nội 

dung  iên quan đến ch n mẫu, tính và tổng hợp thông tin mẫu ở các biểu trong Phụ 

 ục  Các nội dung thu thập và biểu mẫu c n  ại thực hiện như hướng dẫn  

4.1. Ch n mẫu 

- Lập bảng kê các hộ và NKTTTT của thôn:  ập danh sách các hộ của thôn 

 ần  ượt theo thứ tự từ đầu thôn đến cuối thôn trước thời điểm thu thập thông tin 

theo biểu mẫu (Biểu số: 01 BKT/NTM, Phần 1  của Phụ  ục 1)  

-  ác   nh c    u ch  thôn: Mẫu khảo sát cần đảm bảo tính đại diện cho 

thôn và đáp ứng tỷ lệ tối thiểu theo công thức xác định cỡ mẫu tối thiểu khi biết 

quy mô tổng thể (số  ượng hộ theo bảng kê)   

Công thức: 

n = 
N 

1 + N * e² 

 

Trong đó: n  à số hộ ch n mẫu  

   N  à tổng số hộ trên địa bàn xã 

   e: sai số cho phép, thường có ba tỷ  ệ sai số hay sử dụng  à 1%, 

5% và 10%,  
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Thống nh t sử dụng khoảng tin cậy 90% (e 0,1) 

Ví dụ: Xác định cỡ mẫu khảo sát của thôn   có quy mô 250 hộ như sau: 

 p dụng công thức trên với N 250 và e 0,1 thì kết quả tính được cỡ mẫu 

của thôn   như sau: 

n = 250 = 71,4 

1 + 250 * 0,1² 

 

- Chọn   u ng u nhiên hệ thống: Mẫu được ch n theo phương pháp ngẫu 

nhiên hệ thống để đảm bảo tính đại diện của chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người 

trên địa bàn thôn  Các bước ch n mẫu như sau: 

   ư c  :  ác   nh kh ảng cách (k) chọn   u cho thôn với k  N/n, trong 

đó: N  à tổng số hộ của thôn và n  à số hộ được ch n mẫu của thôn được xác định 

ở trên  Để tránh mẫu được ch n nhiều ở các hộ trên đầu danh sách, thống nh t quy 

định khoảng cách k được  àm tr n xuống   

Ví dụ: Thôn   có 250 hộ thường tr  trong đó 71 hộ được ch n, khoảng cách 

k (250/71) 3,52 hộ và được  àm tr n thành 3   

   ư c  :  ác   nh   n v  chọn   u   u tiên (hộ được ch n đầu tiên) 

b ng phương pháp ch n ngẫu nhiên 1 số trong các số từ 1-k; trong đó k  à khoảng 

cách ch n mẫu   

Ví dụ: Thôn   xác định được khoảng cách ch n mẫu k b ng 3, vậy hộ ngẫu 

nhiên được ch n đầu tiên ở số thứ tự từ 1 đến 3 trong danh sách bảng kê; giả sử 

ch n số ngẫu nhiên  à 2 thì hộ được ch n đầu tiên vào mẫu  à hộ có số thứ tự  à 2 

trong bảng kê danh sách hộ trên địa bàn thôn    

   ư c  : Chọn   u   n  ư t các hộ th   th  t : hộ thứ nh t có số thứ tự 

(i) trong bảng kê được ch n đầu tiên; hộ thứ 2  à i+k; hộ thứ 3  à i+2*k cho đến hộ 

cuối cùng  à n có số thứ tự  à i+(n-1)*k.  

Ví dụ: Thôn   có 250 hộ thường tr , số hộ mẫu  à 71, khoảng cách ch n  à 

3, hộ được ch n đầu tiên  à hộ số 2, vậy hộ thứ hai có số thứ tự  à (2+3) 5, hộ thứ 

ba có số thứ tự  à (2+2*3) 8 và hộ thứ 71 được ch n vào mẫu có số thứ tự  à 

(2+71*3)=215. 

Chọn hộ dự phòng: Ngoài các hộ được ch n kể trên, để ứng phó với trường 

hợp các hộ trong danh sách mẫu bị từ chối hoặc không thu thập được do nhiều  ý 

do, khi ch n mẫu  ập thêm danh sách hộ dự ph ng 10% mẫu được ch n   

Trong ví dụ trên Thôn   được ch n 71 hộ, vậy số hộ dự ph ng  à 7 hộ, các 

hộ dự ph ng được ch n đ ng thời khi thực hiện ch n hộ mẫu chính thức và ch n 

nối tiếp vào danh sách  

Danh sách hộ mẫu của từng thôn tổng hợp theo Biểu số: 02 HMT/NTM, 

Phần 1  của Phụ  ục 1  

4.2. Nội dung, phiếu thu thập thông tin 

Nội dung thông tin thu thập bao g m NKTTTT và thu nhập của hộ  Thông 

tin về thu nhập bao g m: 

- Mục 1  Thu nhập từ tiền  ương, tiền công; 

- Mục 2  Thu nhập từ tr ng tr t; 

- Mục 3  Thu nhập từ chăn nuôi; 
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- Mục 4  Thu nhập từ  âm nghiệp; 

- Mục 5  Thu nhập từ thủy sản; 

- Mục 6  Thu nhập từ hoạt động sản xu t kinh doanh, dịch vụ phi nông,  âm 

nghiệp, thủy sản; chế biến sản ph m nông,  âm nghiệp, thủy sản; 

- Mục 7  Thu nhập khác  

Nội dung phiếu thu thập thông tin và hướng dẫn, chi tiết tại Phần 1B của 

Phụ  ục 1  

5. Tổng hợp và tính thu nhập  ình qu n đầu người trên đ a  àn 

thôn  ản và  áo cáo kết quả 

Tổng hợp tổng thu nhập của hộ mẫu của thôn/bản (Biểu số: 01 T/NTM, 

Phần 1C của Phụ  ục 1)  

Thu nhập bình quân đầu người/năm trên địa bàn thôn/bản được tính b ng 

cách cộng tổng thu nhập của toàn bộ các hộ mẫu trong thôn/bản chia cho tổng số 

NKTTTT các hộ mẫu của thôn  

 Báo cáo kết quả và mẫu biểu theo quy định tại Phần 1C của Phụ  ục 1 về Cơ 

quan đầu mối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới c p huyện, thời gian 

chậm nh t vào ngày 31 tháng 7 năm báo cáo  

6. Kiểm tra, xác nhận tính chính xác của số li u thu thập, tổng hợp  

Nội dung xác nhận tính chính xác của số  iệu thu thập và tổng hợp bao g m 

kiểm tra, rà soát toàn bộ thông tin và biểu mẫu báo cáo quy định tại Phần 1 , 1B 

và 1C của Phụ  ục 1 kèm theo  Trình tự kiểm tra theo các bước sau: 

 ư c  : Kiểm tra quy trình xác định số  ượng mẫu của thôn/bản  Căn cứ 

vào các Biểu số 01, 02 ở Phần 1  và công thức xác định cỡ mẫu ở Mục 4 1 của 

Phụ  ục 1  

 ư c  : Kiểm tra danh sách hộ mẫu của thôn ở Biểu số: 02 HMT/NTM Phần 

1  của Phụ  ục 1  Căn cứ vào khoảng cách k được xác định tại Bước 1, Mục 4 1 và 

Bảng kê hộ của thôn/bản (Biểu số: 01 BKT/NTM tại Phần 1  của Phụ  ục 1). 

 ư c  . Kiểm tra số  iệu thu thập theo Phần 1B của Phụ  ục 1 (  y ngẫu 

nhiên từ 5% đến 10% Phiếu thu thập thông tin) với các nội dung sau: 

(1) Số  iệu thu thập đầy đủ bao g m đầy đủ cả về thông tin người thu thập và 

nội dung các thông tin ở từng mục; 

(2) Thông tin thu thập theo đ ng hướng dẫn trong Phần 1B của Phụ  ục 1, 

đầy đủ về nội dung và đảm bảo tính  ogic giữa các thông tin; 

(3) Thông tin được xử  ý (nhập tin) c n thận phục vụ cho tính toán và suy 

rộng cho thôn/bản  

 ư c 4. Kiểm tra kết quả tính thu nhập bình quân đầu người của hộ mẫu 

và kết quả suy rộng cho thôn ở các biểu quy định tại Phần 1C của Phụ  ục 1, nội 

dung kiểm tra g m: 

(1) Tính đầy đủ của các chỉ tiêu và xác nhận của các bên  iên quan ở từng 

biểu đảm bảo tính pháp  ý; 

(2) Rà soát thông tin về chủ hộ và số NKTTTT ở Biểu số: 01 T/NTM của 

Phần 1C với thông tin ở Biểu số: 02 HMT/NTM Phần 1  của Phụ  ục 1; 

(3) Thông tin biểu tại Phần 1C của Phụ  ục 1 được tổng hợp đ ng từ kết quả 

thu thập; kết quả tính toán chính xác và kết quả suy rộng đ ng quy định  
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sau khi kicar'r tra, titso6t c6c nQi dung theo c6c bu6c tr6n, n6u k6t qua demb6o dav dri c61 yc, ra, qry J*r. tu bu6c i d6; bu6c 4 thia;u. Th6ng k6 c6phuvQn' thdnh phti, khu tu.luri^r,anh vd1 uan .ong nhan k6; il uu *rri vdn phongdicu ph6i N6ng. th6n m6i 
'ao 

rrrlir, #";;;}Yr c1r. iir3;; rc pr,org rh6ngke Xa hOi). Tho,r ep" tu9: .,*U, 20 th6ng8 ndm b6o c6o.l.fii chrlc thgc hiQn
- c6p huyQn: chi cuc rrrols^tf c6p huyQn phoingp v6i c6cco quan chuy.nm6n li6n quan cua huvQn/ihdnh prra flru. rri.cri ild" -a, Ia" rro ;;, dinh crrra xE cuthc ld th6n kh6o s6t tiru thpp th6ng tin; h"d'd;e;,H:#"#0il xd t6 chric thuthap' tinh torin vd brio .ao iir.o C13, *h";;;"u;*, D6ng thdi gi6m siit, ki6m tra

i:?iff 
qu6 trinh thu thpp th6ng tin tr6n di;ld; vd ban larr, .'i, u,a, c6ng nhpn

n*,u-otulo.I: flJjt'fr$ffi.XTfil'rff"*g1r* chi dpo t6 chrc thu thpp, t6ng
S. ni6u mdu.vi rytieq ti" fl,ap th6ng tin kim theopt An 1A. Bi6u r"A;;c d"rh s6ch h6. 

(em tlreo

ptrAn 18. phi6u thu thpp th6ng tin.
Phdn lC. Bi6u t6ng hqp ktit qua.
Tronp qu6-trinh thgc hiQn 

r.,, "i khg khan, yrgrg mdc d6 nghi c6c ,BNDxdphin 6nh v6 chi cqc rronfr.? *y:L"r*l+ r.r,I uu" h"d" cuc Th6ng k6
NY"T;l:n 

Quang (qua phon;A5rs i.e xthoii i3 oon. gi6i d6p vd hu6ng dan./.
- VPDP N6ng th6n m6i (brio crio);
- Cqc tru6rrg;
- Cric PCT;
- 
96" 99lK huyQn, thdnh phd, khu vlrc;

- Luu: VT, TKXH.

KT. CUC TRTIONG
uc TRTIONG

Thi Thu Nga

ffiR
il


